TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU
THIẾT KẾ MA TRẬN RA ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I-  LỚP 1 - MÔN TOÁN
	MĐ

ND
	Nhận biết – 20%
	Thông hiểu – 40%
	Vận dụng  30%
	Vận dụng nâng cao 10%
	Cộng

	1. Số và phép tính
	- Nhận biết được số lượng của nhóm đỗi tượng đến 10.

+ Đọc số
+ Viết số
+ Viết số tương ứng với số lượng đồ vật trong hình.

(15 câu – 1,5 điểm)

- So sánh các số trong phạm vi 10 (Sắp xếp thứ tự số)
(2 câu – 1 điểm)
-Cộng, trừ 2 số trong phạm vi 10 theo hàng ngang, cột dọc. Cộng trừ với 0.

(8 câu – 2 điểm)
	- Biết dựa vào các bảng cộng, trừ để tìm thành phần chưa biết trong phép tính. 

( 4 câu – 1 điểm)

- Thực hiện phép tính kết hợp so sánh số.
( 4 câu – 1 điểm)

- Tính biểu thức có 2 phép tính cộng trừ.

( 2 câu – 0,5 điểm)

	- Vận dụng vào giải toán

( 1 câu – 1 điểm)

	
	

	Số câu

Số điểm
	-15 câu x 0,1 điểm
-2 câu x 0,5 điểm
-8 câu x 0,25 điểm
	- 4 câu x 0,25 điểm
- 4 câu x 0,25 điểm
- 2 câu x 0,25 điểm
	- 1 câu x 1 điểm
	
	36 câu
8 điểm

	2. Đại lượng
	
	
	
	
	

	3. Yếu tố hình học
	
	
	
	- Nhận biết được các hình: hình vuông, hình tròn, hình tam  giác.

( 2 câu – 1 điểm)
	

	Số câu - Số điểm
	
	
	
	-2 câu x 0.5 điểm

	2 câu

1 điểm

	4. Giải toán có lời văn
	
	
	
	- Dựa vào hình vẽ viết các phép tính thích hợp.
(4 câu – 1 điểm)
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	
	4 câu x 0,25 điểm
	4 câu 
1 điểm

	Tổng
	10 điểm 


